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Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................
PHẦN I – TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Câu 1: Hai điểm M và N gần dòng điện thẳng dài, cảm ứng từ tại M lớn hơn cảm ứng từ tại N 4 lần. Kết luận nào sau đây đúng?
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B. [image: image4.png]


  
C.  [image: image6.png]



D.  [image: image8.png]


 
Câu 2: Độ lớn của lực Lorexơ được tính theo công thức
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Câu 3: Chọn câu sai. Từ thông qua mặt S đặt trong từ trường phụ thuộc vào
A. độ lớn của diện tích mặt S.
B. độ lớn của cảm ứng từ vecto cảm ứng từ.
C. độ lớn của chu vi của đường giới hạn mặt S.
D. độ nghiêng của mặt S so với vecto cảm ứng từ.
Câu 4: Chọn phát biểu sai. Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của một dòng điện chạy trong một dây dẫn có dạng nhất định
A. phụ thuộc vào vị trí điểm ta xét.
B. tỉ lệ với cường độ dòng điện I gây ra từ trường.
C. không phụ thuộc vào dạng hình học của dây dẫn.
D. phụ thuộc vào môi trường xung quanh.
Câu 5: Một vòng dây phẳng giới hạn diện tích S = 5 cm2 đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 0,1 T. Mặt phẳng vòng dây làm thành với từ trường một góc α = 30°. Tính từ thông qua S.
A. 2,5.10-5 Wb
B. 3.10-5 Wb
C. 4,5.10-5 Wb  
D. 3.10-4 Wb
Câu 6: Một khung dây dẫn tròn mỏng phẳng gồm 500 vòng dây, bán kính của mỗi vòng dây là 10 cm, đặt trong chân không. Dòng điện chạy trong các vòng dây có cường độ I = 10 A. Cảm ứng từ tại tâm O của khung dây có độ lớn là
A. 0,051 T
B. 0,022 T
C. 0,042 T
D. 0,0314 T

Câu 7: Một khung dây phẳng, diện tích S, gồm N vòng được đặt trong từ trường đều 
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. Vecto cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung một góc α. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến 0 trong khoảng thời gian Δt thì biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung dây là
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Câu 8: Một vòng dây dẫn được đặt trong một từ trường đều, rộng sao cho mặt phẳng của vòng dây vuông góc với đường cảm ứng. Trong vòng dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng nếu
A. nó được chuyển động tịnh tiến dọc theo đường cảm ứng từ
B. nó được quay xung quanh trục vuông góc với đường cảm ứng từ
C. nó được quay xung quanh một trục trùng với đường cảm ứng từ
D. nó được chuyển động tịnh tiến theo phương vuông góc với từ trường
Câu 9: Đại lượng 
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 được gọi là
A. tốc độ biến thiên của từ thông
B. lượng từ thông đi qua diện tích S

C. suất điện động cảm ứng
D. độ biến thiên của từ thông

Câu 10: Đơn vị đo từ thông là Webe, ở đây 1 Wb bằng

A. 1 A/m
B. 1 T/m2
C. 1 T.m2
D. 1 A.m
Câu 11: Các đường sức từ trong lòng nam châm hình chữ U là
A. những đường thẳng song song cách đều nhau.
B. những đường cong hướng từ cực Nam sang cực Bắc.
C. những đường thẳng hướng từ cực Nam sang cực Bắc.
D. những đường cong, cách đều nhau.
Câu 12: Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch kín được xác định theo công thức
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Câu 13: Một đoạn dây dẫn dài 0,80 m đặt nghiêng một góc 60° so với hướng của các đường sức từ trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,5 T. Khi dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn này có cường độ 7,5 A thì đoạn dây dẫn bị tác dụng một lực từ bằng bao nhiêu?
A. 3,6 N.  
B. 1,5 N
C. 4,2 N.
D. 2,6 N.  
Câu 14: Độ lớn cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong ống dây tròn phụ thuộc
A. chiều dài ống dây.
B. đường kính ống.
C. số vòng dây trên một mét chiều dài ống.
D. số vòng dây của ống.
Câu 15: Suất điện động cảm ứng là suất điện động
A. sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín
B. sinh ra dòng điện trong mạch kín

C. được sinh bởi nguồn điện hóa học
D. được sinh bởi dòng điện cảm ứng

Câu 16: Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Điện năng của dòng điện được chuyển hóa từ

A. hóa năng.
B. cơ năng.
C. quang năng.
D. nhiệt năng.

Câu 17: Các đường sức từ là các đường cong vẽ trong không gian có từ trường sao cho

A. pháp tuyến tại mỗi điểm tạo với hướng của từ trường một góc không đổi.
B. pháp tuyến tại mọi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.
C. tiếp tuyến tại mọi điểm tạo với hướng của từ trường một góc không đổi.
D. tiếp tuyến tại mọi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.
Câu 18: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Độ lớn suất điện động cảm ứng trong một mạch điện kín được xác định nhờ định luật Faraday về cảm ứng điện từ.

B. Kết hợp giữa định luật Faraday về cảm ứng điện từ và định luật Lenz giúp ta xác định được độ lớn của suất điện động cảm ứng và chiều dòng điện cảm ứng.

C. Chiều của dòng điện cảm ứng trong mạch điện kín được xác định nhờ định luật Lenz.

D. Chiều của dòng điện cảm ứng trong mạch điện kín được xác định nhờ định luật Joul - Lenz.

Câu 19: Một ống dây dài 25cm có 500 vòng có dòng điện cường độ I = 0,318A chạy qua. Tính cảm ứng từ tại một điểm trong lòng ống dây.
A. 8.10-2 T
B. 8.10-4 T
C. 4.10-4 T
D. 4.10-2 T
Câu 20: Định luật Lenz được dùng để xác định
A. độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch điện kín.
B. chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín.
C. sự biến thiên của từ thông qua một mạch điện kín, phẳng.
D. cường độ của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín.
Câu 21: Một hạt electron chuyển động với vận tốc 2.106 m/s vào vùng không gian có từ trường đều B = 0,02 T theo hướng hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 300. Biết điện tích của hạt electron là -1,6.10-19 C. Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn là

A. 3,2.10-14 N
B. 6,4.10-14 N
C. 3,2.10-15 N
D. 6,4.10-15 N
Câu 22: Các đường sức từ của dòng điện thẳng dài có dạng là các đường
A. tròn đồng tâm vuông góc với dòng điện, tâm trên dòng điện.
B. thẳng vuông góc với dòng điện.
C. tròn đồng tâm vuông góc với dòng điện.
D. tròn vuông góc với dòng điện.
Câu 23: Phương của lực Lorentz

A. trùng với mặt phẳng tạo bởi vectơ vận tốc của hạt và vectơ cảm ứng từ.

B. trùng với phương của vectơ cảm ứng từ.

C. trùng với phương của vectơ vận tốc của hạt mang điện.

D. vuông góc với mặt phẳng hợp bởi vectơ vận tốc của hạt và vectơ cảm ứng từ.

Câu 24: Phát biểu nào dưới đây là đúng? Từ trường không tương tác với
A. nam châm đứng yên.                                         

B. các điện tích đứng yên.

C. nam châm chuyển động.

D. các điện tích chuyển động.                                

Câu 25: Từ thông qua một khung dây biến đổi, trong khoảng thời gian 0,1 s từ thông tăng từ 0,6 Wb đến 1,6 Wb. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng

A. 6 V
B. 10 V
C. 16 V
D. 22 V

Câu 26: Một khung dây dẫn diện tích S đặt vuông góc với đường sức của từ trường đều có cảm ứng từ B. Nếu trong thời gian 2 giây, cảm ứng từ giảm đi một nửa thì suất điện động cảm ứng trong khung có độ lớn là
A. ec =
B. S

B. ec = B.S/2
C. ec = B.S/4
D. ec = 2.B.S.
Câu 27: Mạch kín (C) không biến dạng trong từ trường đều. Hỏi trường hợp nào dưới đây từ thông qua mạch biến thiên?

A. (C) chuyển động tịnh tiến
B. (C) chuyển động quay xung quanh một trục cố định vuông góc với mặt phẳng chứa mạch
C. (C) chuyển động trong một mặt phẳng vuông góc với đường sức từ
D. (C) quay xung quanh trục cố định nằm trong mặt phẳng chứa mạch và trục này không song song với đường sức từ.
Câu 28: Khi hai dây dẫn thẳng, đặt gần nhau, song song với nhau và có hai dòng điện cùng chiều chạy qua thì
A. chúng hút nhau.  
B. chúng đẩy nhau.
C. lực tương tác không đáng kế.  
D. có lúc hút, có lúc đẩy.
-----------------------------------------------
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